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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG VỸ DẠ 
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STT Số PTN 
Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

        
1 23.00420 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG VÂN VỸ DẠ 28/02/2023  

2 23.00432 28/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh nguyễn thị thanh 

thảo 
85/47 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/02/2023  

3 23.00433 28/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Hồ Thị Như Ngọc , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/02/2023  

4 23.00419 28/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Viết 

Quang 
1/225 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/02/2023  

5 23.00415 28/02/2023 

03/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bùi Nhật Minh 53/47 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/02/2023  

6 23.00416 28/02/2023 

03/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hồ Thị Thanh 

Hằng 
73 tùng thiện vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/02/2023  

7 23.00421 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN TUẤN VỸ DẠ 28/02/2023  



 

8 23.00417 28/02/2023 

03/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hồ Thị Ni Na 28B/22 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/02/2023  

9 23.00422 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM THÙY VỸ DẠ 28/02/2023  

10 23.00428 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ÍCH 

VŨ 
VỸ DẠ 28/02/2023  

11 23.00427 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHA MẪN VỸ DẠ 28/02/2023  

12 23.00429 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH THẮM VỸ DẠ 28/02/2023  

13 23.00430 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỊ THẢO VỸ DẠ 28/02/2023  

14 23.00431 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 28/02/2023  

15 23.00426 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN NGHĨA VỸ DẠ 28/02/2023  

16 23.00424 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH ĐỨC VỸ DẠ 28/02/2023  

17 23.00425 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH THỦY VỸ DẠ 28/02/2023  

18 23.00423 28/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH NGÂN VỸ DẠ 28/02/2023  

19 23.00412 27/02/2023 

28/02/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Hữu Nhật phường vỹ dạ, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27/02/2023  

20 23.00400 27/02/2023 Thủ tục đăng ký kết hôn Hồ Thị Như Ngọc , Phường Vỹ Dạ, Thành 27/02/2023  



 

28/02/2023 phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
21 23.00395 24/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh phan thị hảo 139/47 ưng bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/02/2023  

22 23.00404 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ HUYỀN VỸ DẠ 27/02/2023  

23 23.00399 27/02/2023 

02/03/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Kim 

Thi 
18A/235 Bà Triệu, 

Phường Xuân Phú, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/02/2023  

24 23.00401 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THỊ 

LÀNH 
VỸ DẠ 27/02/2023  

25 23.00402 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 27/02/2023  

26 23.00403 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY DUNG VỸ DẠ 27/02/2023  

27 23.00405 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DƯƠNG MINH VỸ DẠ 27/02/2023  

28 23.00407 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LIỆU HOA VỸ DẠ 27/02/2023  

29 23.00406 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC AN VỸ DẠ 27/02/2023  

30 23.00409 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU, VI VỸ DẠ 27/02/2023  

31 23.00408 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH THẮNG VỸ DẠ 27/02/2023  

32 23.00410 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NHƯ VỸ DẠ 27/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
33 23.00411 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC HƯNG VỸ DẠ 27/02/2023  

34 23.00413 27/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI ĐỨC 

THUẬN 
VỸ DẠ 27/02/2023  

35 23.00358 16/02/2023 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

giấy xác nhận khuyết tật 
Trần Sơn 187/6 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 5, phường Vỹ Dạ, Huế 
27/02/2023  

36 23.00357 15/02/2023 

15/03/2023 
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 
Nguyễn Văn Đoan 20 Nguyễn Khoa Vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/02/2023  

37 23.00356 15/02/2023 

15/03/2023 
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 
1/49 Hàn Mặc Tử, tổ 2, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
27/02/2023  

38 23.00352 15/02/2023 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Võ Thị Minh 

Hằng 
3 kiệt 44 Hàn Mặc Tử 27/02/2023  

39 23.00351 15/02/2023 

15/03/2023 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

giấy xác nhận khuyết tật 
Lê Ngọc Bình 1/89/47 Ưng Bình, tổ 12, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
27/02/2023  

40 23.00398 24/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ QUỲNH VỸ DẠ 24/02/2023  

41 23.00397 24/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÂU THỊ 

LOAN 
VỸ DẠ 24/02/2023  

42 23.00396 24/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LAM vỹ dạ 24/02/2023  

43 23.00394 23/02/2023 

28/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LÊ ĐỘ MINH 

TUẤN 
4/126 PHẠM VĂN 

ĐỒNG, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

24/02/2023  

44 23.00095 16/01/2023 

23/03/2023 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần 
Lê Thị Nghé 9/13 Hàn Mặc Tử, tổ 1, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
24/02/2023  

45 22.02038 16/12/2022 

09/05/2023 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

Nguyễn Thị Tâm 

Thi 
1/35 Nguyễn Sinh Cung, 

Vỹ Dạ, Huế 
24/02/2023  



 

học 
46 23.00245 07/02/2023 

07/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng Đặng Thị Liểu 16 Ưng Bình, tổ 13, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/02/2023  

47 23.00194 03/02/2023 

03/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Tôn Thất Nguyện (NCT) 
Tôn Thất Nguyện 8 Thanh Tịnh , Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

24/02/2023  

48 23.00180 02/02/2023 

02/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Trâm (NCT) 
Nguyễn Thị Trâm 7 kiệt 9 Hàn Mặc Tử, tổ 1, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/02/2023  

49 23.00178 02/02/2023 

02/03/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Trần Thị Danh (NCT) 
Trần Thị Danh 1/9 Hàn Mặc Tử, tổ 1, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

24/02/2023  

50 23.00169 02/02/2023 

02/03/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Bốn 
Nguyễn Văn Bốn 2/191 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 5,phường Vỹ Dạ, Huế 
24/02/2023 Trương Đình Phước 

51 23.00393 23/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Vân 59 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

23/02/2023  

52 23.00392 23/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh LÊ VĂN HẢI , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/02/2023  

53 23.00240 07/02/2023 

07/03/2023 
Điều chỉnh tên người nhận hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 
Nguyễn chí tôn 191/1  Nguyễn Sinh Cung,  

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/02/2023  

54 23.00390 22/02/2023 

23/02/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Viết Ngọc 

Quốc 
47/7 Tùng Thiện Vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/02/2023  

55 23.00378 21/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN ĐỨC 

TUẤN 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/02/2023  

56 23.00379 21/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Thành Đạt Kiệt 277/1 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

21/02/2023  



 

Thừa Thiên Huế 
57 23.00382 21/02/2023 

24/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LÊ NGỌC TÂM 1/211 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/02/2023  

58 23.00380 21/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh phan văn Trường 4/20 Thanh Tịnh, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

21/02/2023  

59 23.00383 21/02/2023 

24/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nguyen van bao 37 kiet 13 han mac tu, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/02/2023  

60 23.00384 21/02/2023 

24/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân PHAN THỊ 

THẢO NHI 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/02/2023  

61 23.00388 21/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ DŨNG vỹ dạ 21/02/2023  

62 23.00385 21/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TÂN vỹ dạ 21/02/2023  

63 23.00386 21/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ANH vỹ dạ 21/02/2023  

64 23.00387 21/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN HÙNG vỹ dạ 21/02/2023  

65 23.00389 21/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH NGUYỆT vỹ dạ 21/02/2023  

66 23.00353 15/02/2023 

22/02/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lương Viết Dục 53/7 Ưng Bình, tổ 12, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
21/02/2023 Lương Viết Sỹ 

67 23.00374 20/02/2023 

23/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN ĐÌNH 

PHÚC 
320 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/02/2023  

68 23.00373 20/02/2023 Thủ tục đăng ký kết hôn VÕ THỊ TRANG 3/44 Hàn Mặc Tử, Phường 20/02/2023  



 

21/02/2023 Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 
69 23.00372 20/02/2023 

23/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Cẩm 

Tiên 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/02/2023  

70 23.00371 20/02/2023 

23/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lê thị hạ vy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/02/2023  

71 23.00375 20/02/2023 

23/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ngô Thị Thanh 

Uyên 
4/7/12 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/02/2023  

72 23.00376 20/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn 

Thành 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/02/2023  

73 23.00377 20/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Hoàng Ngọc Huy 22 Nguyễn Huy Lượng, 

Tổ 6, Phường Phú Hậu, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/02/2023  

74 23.00363 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU THỦY VỸ DẠ 17/02/2023  

75 23.00362 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ÁNH NGUYỆT VỸ DẠ 17/02/2023  

76 23.00361 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUYỀN TRANG VỸ DẠ 17/02/2023  

77 23.00360 16/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Võ thị thoa 05 hàn mặc tử, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

17/02/2023  

78 23.00359 16/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh TRẦN HỒ DUY 

LÂM 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/02/2023  

79 23.00364 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN MINH VỸ DẠ 17/02/2023  

80 23.00366 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NGUYỄN VĂN VỸ DẠ 17/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
XUÂN 

81 23.00365 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

OANH VỸ DẠ 17/02/2023  

82 23.00367 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ HUẾ VỸ DẠ 17/02/2023  

83 23.00368 17/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG NGÂN VỸ DẠ 17/02/2023  

84 23.00273 08/02/2023 

15/02/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Vĩnh Minh 308 Nguyễn Sinh Cung, tổ 

6, phường Vỹ Dạ, Huế 
15/02/2023 Bảo Thuận Hưng 

85 23.00272 08/02/2023 

15/02/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lê Văn Mão 21/13 Hàn Mặc Tử, tổ 1, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

15/02/2023 Lê Văn Hoàng 

86 23.00355 15/02/2023 

20/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tôn Nữ Mỹ Linh 12/152/7 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/02/2023  

87 23.00348 14/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Đỗ Minh Trọng 15/162 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/02/2023  

88 23.00349 14/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh VÕ THỊ HỒNG , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/02/2023  

89 23.00354 15/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN ĐẠI 

BẢO THẠCH 
153 Phan Văn Trường, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/02/2023  

90 23.00333 14/02/2023 

15/02/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Phạm Hoàng Long 21 Ưng Trí, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

14/02/2023  

91 23.00334 14/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh BẢO TUỆ 142 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

14/02/2023  



 

Huế 
92 23.00344 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG THẢO VỸ DẠ 14/02/2023  

93 23.00338 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH NGỌC VỸ DẠ 14/02/2023  

94 23.00336 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI QUANG 

BÌNH 
VỸ DẠ 14/02/2023  

95 23.00347 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO CHI VỸ DẠ 14/02/2023  

96 23.00342 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỆ THÚY VỸ DẠ 14/02/2023  

97 23.00346 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHÃ NGỌC VỸ DẠ 14/02/2023  

98 23.00337 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HÀ VỸ DẠ 14/02/2023  

99 23.00339 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

AN PHONG VỸ DẠ 14/02/2023  

100 23.00340 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI ANH VỸ DẠ 14/02/2023  

101 23.00345 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH CHƯƠNG VỸ DẠ 14/02/2023  

102 23.00335 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 14/02/2023  

103 23.00341 14/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

đình công VỸ DẠ 14/02/2023  



 

104 23.00343 14/02/2023 

17/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Loan Trương 36/95 Kiệt 7 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/02/2023  

105 23.00328 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ TẤM VỸ DẠ 13/02/2023  

106 23.00330 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG HOÀNG VỸ DẠ 13/02/2023  

107 23.00331 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU HIỀN VỸ DẠ 13/02/2023  

108 23.00329 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN 
VỸ DẠ 13/02/2023  

109 23.00332 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

THÙY LINH 
VỸ DẠ 13/02/2023  

110 23.00327 13/02/2023 

16/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hà trọng phương 

vũ 
129 nguyễn văn tuyết, 

Phường Thuận An, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

13/02/2023  

111 23.00326 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH MAI VỸ DẠ 13/02/2023  

112 23.00315 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THỊ BẢY VỸ DẠ 13/02/2023  

113 23.00323 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO QUYÊN VỸ DẠ 13/02/2023  

114 23.00322 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH HOÀNG VỸ DẠ 13/02/2023  

115 23.00318 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

ĐÌNH HƯNG VỸ DẠ 13/02/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
116 23.00316 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN TOẢN VỸ DẠ 13/02/2023  

117 23.00321 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU THANH VỸ DẠ 13/02/2023  

118 23.00317 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CPĐT 

VÀ XÂY DỰNG 

THỪA THIÊN 

HUẾ 

VỸ DẠ 13/02/2023  

119 23.00320 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

SCAVI 
VỸ DẠ 13/02/2023  

120 23.00324 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 13/02/2023  

121 23.00325 13/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ VĂN THANH VỸ DẠ 13/02/2023  

122 23.00314 13/02/2023 

16/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đào Thị Thủy 

Tiên 
, Phường An Tây, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

13/02/2023  

123 23.00319 13/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Anh 20 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

13/02/2023  

124 23.00313 13/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Tiền 13/127 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

13/02/2023  

125 23.00312 13/02/2023 

14/02/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Bùi Quang Phong 2/4/91 Tùng Thiện Vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

13/02/2023  

126 23.00224 06/02/2023 

13/02/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lê Văn Công 59/29/7 Ưng Bình, tổ 12, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
13/02/2023 Lê Thị Chỉ 

127 23.00295 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, CÔNG TUẤN VỸ DẠ 10/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
128 23.00294 10/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Phước Thanh , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/02/2023  

129 23.00297 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TRANG 
VỸ DẠ 10/02/2023  

130 23.00296 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO QUỐC VỸ DẠ 10/02/2023  

131 23.00291 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG HƠN VỸ DẠ 10/02/2023  

132 23.00293 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HƯƠNG VỸ DẠ 10/02/2023  

133 23.00311 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI BÉ VỸ DẠ 10/02/2023  

134 23.00309 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 10/02/2023  

135 23.00310 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY QUÝ VỸ DẠ 10/02/2023  

136 23.00306 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC TƯỞNG VỸ DẠ 10/02/2023  

137 23.00307 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

SỸ ĐỨC VỸ DẠ 10/02/2023  

138 23.00302 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU RIN VỸ DẠ 10/02/2023  

139 23.00301 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

PHƯƠNG TRINH VỸ DẠ 10/02/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
140 23.00300 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

UYÊN NHI VỸ DẠ 10/02/2023  

141 23.00299 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH NGỌC VỸ DẠ 10/02/2023  

142 23.00292 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÉ VỸ DẠ 10/02/2023  

143 23.00298 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĨNH ĐÀM VỸ DẠ 10/02/2023  

144 23.00308 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MẠNH TIẾN VỸ DẠ 10/02/2023  

145 23.00305 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC HẠNH VỸ DẠ 10/02/2023  

146 23.00304 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

phan tuấn VỸ DẠ 10/02/2023  

147 23.00303 10/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN LINH VỸ DẠ 10/02/2023  

148 23.00179 02/02/2023 

09/02/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Nguyễn Thị An 19 Nguyễn Sinh Cung, tổ 

1, phường Vỹ Dạ, Huế 
10/02/2023 Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
149 23.00290 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN BẰNG VỸ DẠ 09/02/2023  

150 23.00289 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG BẢO VỸ DẠ 09/02/2023  

151 23.00288 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐOÀN THỊ 

THÚY 
VỸ DẠ 09/02/2023  

152 23.00287 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, VIẾT VẬN VỸ DẠ 09/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
153 23.00285 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỜI 

VIỆT 
VỸ DẠ 09/02/2023  

154 23.00286 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH THY VỸ DẠ 09/02/2023  

155 23.00284 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM NGÂN VỸ DẠ 09/02/2023  

156 23.00278 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH NHUNG VỸ DẠ 09/02/2023  

157 23.00282 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

HINH 
VỸ DẠ 09/02/2023  

158 23.00281 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HIỀN VỸ DẠ 09/02/2023  

159 23.00283 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU KHÁNH VỸ DẠ 09/02/2023  

160 23.00280 09/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÁI LOAN VỸ DẠ 09/02/2023  

161 23.00279 09/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Đặng Văn Sữu , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/02/2023  

162 23.00277 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÀO THỊ NÂU VỸ DẠ 08/02/2023  

163 23.00276 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI VĂN TUẤN VỸ DẠ 08/02/2023  

164 23.00274 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

CHÂU THỊ 

LOAN 
VỸ DẠ 08/02/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
165 23.00275 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU OANH VỸ DẠ 08/02/2023  

166 23.00271 08/02/2023 

13/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN PHAN 

MẠNH HÙNG 
280/2 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/02/2023  

167 23.00270 08/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trần Thị Cỏ Mây , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/02/2023  

168 23.00269 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI GIANG VỸ DẠ 08/02/2023  

169 23.00267 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH NHẬT 

TÂN 
VỸ DẠ 08/02/2023  

170 23.00268 08/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIẾT NHUẬN VỸ DẠ 08/02/2023  

171 23.00266 08/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh phạm nguyễn 

hồng huân 
6/1 nguyen sinh cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/02/2023  

172 23.00265 07/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị Yến , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/02/2023  

173 23.00262 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẬU VỸ DẠ 07/02/2023  

174 23.00264 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM NHUNG VỸ DẠ 07/02/2023  

175 23.00263 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÂM VỸ DẠ 07/02/2023  

176 23.00261 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, LAN HƯƠNG VỸ DẠ 07/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
177 23.00260 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THANH NHÀN 
VỸ DẠ 07/02/2023  

178 23.00253 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN HOÀNG VỸ DẠ 07/02/2023  

179 23.00251 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 07/02/2023  

180 23.00252 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

TRÀ MY 
VỸ DẠ 07/02/2023  

181 23.00250 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI THỊ THẢO VỸ DẠ 07/02/2023  

182 23.00254 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ VĂN MINH VỸ DẠ 07/02/2023  

183 23.00255 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

AN 
VỸ DẠ 07/02/2023  

184 23.00256 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN HIỆP VỸ DẠ 07/02/2023  

185 23.00258 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN TUẤN VỸ DẠ 07/02/2023  

186 23.00259 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÁI VĂN 

TRUNG 
VỸ DẠ 07/02/2023  

187 23.00249 07/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Lê Văn Hoàng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/02/2023  

188 23.00246 07/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Đình Hiếu , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

07/02/2023  



 

Huế 
189 23.00257 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN DŨNG VỸ DẠ 07/02/2023  

190 23.00247 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHI MAI VỸ DẠ 07/02/2023  

191 23.00248 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

HOÀI 
VỸ DẠ 07/02/2023  

192 23.00244 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO NGỌC VỸ DẠ 07/02/2023  

193 23.00243 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

QUÝ 
VỸ DẠ 07/02/2023  

194 23.00228 06/02/2023 

09/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ 

LÝ 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/02/2023  

195 23.00238 06/02/2023 

09/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐOÀN THỊ KIM 

THỜI 
, , , Tỉnh Thừa Thiên Huế 07/02/2023  

196 23.00237 06/02/2023 

09/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bùi quốc dũng 10/16 nguyễn sinh cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/02/2023  

197 23.00239 06/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Bảo Thuận Hưng 308 Nguyễn sinh cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/02/2023  

198 23.00242 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC LONG VỸ DẠ 07/02/2023  

199 23.00241 07/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG NAM VỸ DẠ 07/02/2023  

200 23.00137 30/01/2023 

08/02/2023 
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách 

mạng 
Mai Thị Lạc 03 Lâm Hoằng, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

06/02/2023  



 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 
201 23.00144 01/02/2023 

08/02/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Võ Thị Phu 5/16 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 1, phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế 

06/02/2023  

202 23.00232 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỊ THU VỸ DẠ 06/02/2023  

203 23.00236 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THẢO VỸ DẠ 06/02/2023  

204 23.00233 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

UYÊN NHI VỸ DẠ 06/02/2023  

205 23.00225 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN HÙNG VỸ DẠ 06/02/2023  

206 23.00230 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC KHÁNH VỸ DẠ 06/02/2023  

207 23.00226 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH BÌNH VỸ DẠ 06/02/2023  

208 23.00227 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH NGHỊ VỸ DẠ 06/02/2023  

209 23.00229 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRÍ VỸ DẠ 06/02/2023  

210 23.00231 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HẰNG VỸ DẠ 06/02/2023  

211 23.00234 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM THU VỸ DẠ 06/02/2023  

212 23.00235 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH NGÂN 
VỸ DẠ 06/02/2023  



 

213 23.00215 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG PHÚ VỸ DẠ 06/02/2023  

214 23.00214 06/02/2023 

09/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐOÀN THỊ KIM 

THỜI 
, , , Tỉnh Thừa Thiên Huế 06/02/2023  

215 23.00216 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH BÌNH VỸ DẠ 06/02/2023  

216 23.00217 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO TIÊN VỸ DẠ 06/02/2023  

217 23.00218 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN PHÚ VỸ DẠ 06/02/2023  

218 23.00219 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẠCH MINH VỸ DẠ 06/02/2023  

219 23.00220 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH LIÊN VỸ DẠ 06/02/2023  

220 23.00221 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH HIẾU VỸ DẠ 06/02/2023  

221 23.00222 06/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN TỬ LONG VỸ DẠ 06/02/2023  

222 23.00213 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 03/02/2023  

223 23.00212 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THUYẾT VỸ DẠ 03/02/2023  

224 23.00205 03/02/2023 

08/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐỒNG NỮ ANH 

TRÂM 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

03/02/2023  

225 23.00196 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

XUÂN BÂN VỸ DẠ 03/02/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
226 23.00207 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ VĂN 

THẮNG 
VỸ DẠ 03/02/2023  

227 23.00206 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 03/02/2023  

228 23.00209 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU THƠ VỸ DẠ 03/02/2023  

229 23.00208 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ 

PHƯƠNG 
VỸ DẠ 03/02/2023  

230 23.00210 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG NHƯ 

QUÝ 
VỸ DẠ 03/02/2023  

231 23.00211 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ DŨNG VỸ DẠ 03/02/2023  

232 23.00197 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ HẠNH VỸ DẠ 03/02/2023  

233 23.00195 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ VIỆT ĐỨC VỸ DẠ 03/02/2023  

234 23.00202 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN LÂM VỸ DẠ 03/02/2023  

235 23.00204 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

MỪNG 
VỸ DẠ 03/02/2023  

236 23.00203 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THUẬT HANH VỸ DẠ 03/02/2023  

237 23.00200 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH THỊ 

CAM 
VỸ DẠ 03/02/2023  



 

238 23.00201 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ MƠ VỸ DẠ 03/02/2023  

239 23.00199 03/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ VĂN TẤN VỸ DẠ 03/02/2023  

240 23.00198 03/02/2023 

08/02/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LƯƠNG THỊ 

QUÝ TRÂM 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

03/02/2023  

241 23.00184 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĨNH ĐẠT VỸ DẠ 02/02/2023  

242 23.00185 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO HOÀNG VỸ DẠ 02/02/2023  

243 23.00186 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH CÔNG VỸ DẠ 02/02/2023  

244 23.00182 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY 

TNHHMTV VÀ 

DV NHẤT HỒ 

VỸ DẠ 02/02/2023  

245 23.00183 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ VÂN VỸ DẠ 02/02/2023  

246 23.00181 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ SÁU VỸ DẠ 02/02/2023  

247 23.00192 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

MTV ANH 

DŨNG 

VỸ DẠ 02/02/2023  

248 23.00191 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN NGHĨA VỸ DẠ 02/02/2023  

249 23.00187 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN VIẾT HẢI VỸ DẠ 02/02/2023  

250 23.00193 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, A THỊNH VỸ DẠ 02/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
251 23.00190 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÀO XUÂN NH VỸ DẠ 02/02/2023  

252 23.00189 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

kHÁNH 
VỸ DẠ 02/02/2023  

253 23.00188 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ QUANG 

THẠCH 
VỸ DẠ 02/02/2023  

254 23.00177 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ÁNH SÁNG VỸ DẠ 02/02/2023  

255 23.00175 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HÙNG VỸ DẠ 02/02/2023  

256 23.00176 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO VÂN VỸ DẠ 02/02/2023  

257 23.00173 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ 

THIẾT BỊ TỔNG 

HỢP NAM Á 

VỸ DẠ 02/02/2023  

258 23.00174 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CỎ MÂY VỸ DẠ 02/02/2023  

259 23.00172 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐHC 
TP HỒ CHÍ MINH 02/02/2023  

260 23.00170 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỄM QUỲNH VỸ DẠ 02/02/2023  

261 23.00171 02/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH THƯ VỸ DẠ 02/02/2023  



 

262 23.00154 01/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Đức Hưng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2023  

263 23.00160 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

KHIẾT 
VỸ DẠ 01/02/2023  

264 23.00158 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH QUANG VỸ DẠ 01/02/2023  

265 23.00165 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN VINH VỸ DẠ 01/02/2023  

266 23.00163 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THẢO VỸ DẠ 01/02/2023  

267 23.00156 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC BẢO VỸ DẠ 01/02/2023  

268 23.00159 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH CHÂU VỸ DẠ 01/02/2023  

269 23.00162 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC LAN VỸ DẠ 01/02/2023  

270 23.00161 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HIẾU VỸ DẠ 01/02/2023  

271 23.00164 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI KHA VỸ DẠ 01/02/2023  

272 23.00166 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG ĐÔNG VỸ DẠ 01/02/2023  

273 23.00167 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU LÀNH VỸ DẠ 01/02/2023  

274 23.00168 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, THỜI VIỆT VỸ DẠ 01/02/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
275 23.00153 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG NHUNG VỸ DẠ 01/02/2023  

276 23.00150 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÁ BÔNG VỸ DẠ 01/02/2023  

277 23.00152 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ BẢO VỸ DẠ 01/02/2023  

278 23.00151 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRANG VỸ DẠ 01/02/2023  

279 23.00148 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ 

THIẾT BỊ TỔNG 

HỢP NAM Á 

VỸ DẠ 01/02/2023  

280 23.00149 01/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Trần 

Minh Tuấn 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2023  

281 23.00147 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC TOẢN VỸ DẠ 01/02/2023  

282 23.00146 01/02/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC TRÂM VỸ DẠ 01/02/2023  

283 23.00138 31/01/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trần Thị Diệu 

Huyền 
20/53 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2023  

284 23.00140 31/01/2023 Thủ tục đăng ký khai tử nguyễn thị thứ , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2023  

285 23.00141 31/01/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn chí tôn , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

01/02/2023  



 

Huế 
286 23.00139 31/01/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trần Thị Diệu 

Huyền 
20/53 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2023  

287 23.00142 01/02/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Lê Thị Chỉ , Phường Phú Thượng, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/02/2023  

288 23.00143 01/02/2023 

02/02/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn mai thị nhật trinh 280 Nguyễn sinh cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/02/2023  

289 23.00145 01/02/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Đức Có , Phường 02, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

01/02/2023  
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